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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

 

Bản án số: 104/2017/HC-PT 

Ngày  26/7/2017 

v v     u    n   n  v    n  c  n  tron  

lĩn  vực quản lý đất đa . 

                                    

                             
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phi n t a:  Ông Lê Tự;  

Các Thẩm phán:                          Ông Tr n M n  Tuấn; 

                                      Ông N u  n  u n    n. 

- Thư ký phiên tòa: B  N u  n T   M  N  n – T ư  ý Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa:  n  Lê   ư c T  n  - K ểm sát v ên. 

Ngày 26 tháng 7 năm 2017, t   trụ sở Tòa án n  n d n cấp cao t      

Nẵn  xét xử p úc t ẩm côn    a  vụ án hành chính t ụ lý số 85/2017/TLPT-HC 

ngày 28 tháng 03 năm 2017 v  v  c:“ hi u  iện h nh vi h nh chính trong lĩnh 

vực quản lý đất đai”.  

Do bản án hành chính sơ t ẩm số 02/2017/HC-ST ngày 20/02/2017 của 

To  án n  n d n tỉn   ắ  Lắ  b  kháng cáo. 

T eo Qu  t đ n  đưa vụ án ra xét xử số 85A/2017 Q -PT ngày 

07/7/2017,   ữa các đươn  sự: 

*Người khởi kiện: B  N u  n T   T; 

  a c ỉ: T ôn T, xã P,  u  n K, tỉn   ắ  Lắ . 

*Người bị kiện: Ủ  ban n  n d n  u  n K, tỉn   ắ  Lắ . 

*Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  n  Vũ Văn S;  

  a c ỉ: T ôn T, xã P,  u  n K, tỉn   ắ  Lắ . 

Người kh ng c o: B  N u  n T   T. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

N    04 9 1997, b  N u  n T   T được Ủ  ban n  n d n  u  n K cấp G ấ  

c ứn  n ận qu  n sử dụn  đất số K 576004 t   t ửa đất số 34, tờ bản đồ số 07, 

d  n t c  2.360m
2
; tọa l c t   t ôn T, xã P,  u  n K, tỉn   ắ  Lắ . N uồn  ốc lô 

đất do b  n ận c u ển n ượn  từ năm 1994 v  sử dụn  ổn đ n  từ đó c o đ n 

nay. 

Năm 2015, B  G ao t ôn  Vận tả  t ực    n Dự án đ u tư, n n  cấp mở 

r n  đườn   ồ     M n   Quốc l  14 , đo n qua đ a b n x  P. Ủy ban nhân dân 

 u  n K đ  p ê du  t p ươn  án bồ  t ườn ,    trợ c o các      a đ n  b  ản  

 ưởn .      a đ n  b  N u  n T   T   ôn  có tron  dan  sác     trợ, đ n b . 

K   đơn v  t   côn  t  n   n  t   côn  cốn  xả số 4 đ n   u đất của      a 

đ n  b  T t         a đ n  n ăn cản v   lý do p  n d  n t c  đan  t   côn  n m 

tron  d  n t c  đ  được cấp   ấ  c ứn  n ận qu  n sử dụn  đất. 

N    14 5 2015, lực lượn  c ức năn  t  n   n  tổ c ức bảo v  t   côn  

công trình cốn  xả số 4 t u c Dự án n n  cấp Quốc l  14, đo n qua  u  n K. Bà 

T  êu c u lực lượn  c ức năn    ao Qu  t đ n  t u  ồ  đất n ưn    ôn  có. 

Bà T  ở  đơn     u n   đ n UBND  u  n K. T   Qu  t đ n    ả  qu  t 

    u n   số 3938 Q -UBND ngày 24/9/2015, UBND  u  n K   ôn  c ấp n ận 

n   dun      u n   của b  T v  lý do   ôn  p    ợp v   t ực t  v    ôn  đún  

p áp luật. Quan đ ểm   ả  qu  t của UBND  u  n K n ư sau: Tất cả các côn  

trình côn  c n , trọn  đ ểm được t   côn  x   dựn  trên đ a b n, n u có ản  

 ưởn  đ n qu  n lợ  của bất cứ tổ c ức, cá n  n n o t   c ỉ đ o cơ quan chuyên 

môn tổ c ức   ểm đ m, lập p ươn  án bồ  t ườn ,    trợ t eo qu  đ n  của p áp 

luật,   ôn  để cá n  n, tổ c ức n o t   t    . Tu  n  ên đố  v   trườn   ợp b  T, 

    đơn v  t   côn    ảo sát n n đườn  l ên t ôn T, xã P, cũn  n ư quá tr n  sử 

dụn  đất, n ận t ấ  v  c t   côn  mươn  cốn  xả số 4   ôn  ản   ưởn  t   d  n 

t c  đất v  t   sản trên đất của      a đ n  b  T, nên UBND  u  n   ôn  ban 

  n  Qu  t đ n  t u  ồ  đất v  lập p ươn  án bồ  t ườn  c o b  T. 

Bà T   ôn  đồn  ý v   Qu  t đ n    ả  qu  t     u n   của UBND  u  n K, 

v : Năm 1994, b  T n ận c u ển n ượn  lô đất trên  ợp p áp v  đ n n    

04/9/1997, UBND  u  n K cấp   ấ  c ứn  n ận qu  n sử dụn  đất c o   a đ n  

b  l   o n to n đún  so v   t ực đ a v  tứ cận t  p   áp     tron    ấ  c ứn  

n ận qu  n sử dụn  đất, d  n t c  l  2.360m
2
. V  c UBND  u  n c o r n ,     
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cấp   ấ  c ứn  n ận qu  n sử đụn  đất c o b  T do cán b  l m sa  sót để từ c ố  

ban   n  qu  t đ n  t u  ồ  đất l    ôn  đún . 

Ngày 01/10/2015, bà T   ở     n  êu c u Tòa án bu c UBND  u  n K ban 

  n  Qu  t đ n  t u  ồ  đất v  lập p ươn  án bồ  t ườn  d  n t c  đất t u  ồ  của 

  a đ n  b  để l m côn  tr n  mươn  cốn  xả số 4.  

T eo  êu c u của Tòa án nhân dân  u  n K, t    ôn  văn số 259 STNMT-

  B  n    29 02 2016, Sở T   n u ên v  Mô  trườn  tỉn   ắ  Lắ  cun  cấp 

t ôn  t n v  số đo c   u r n  đườn  đ  trên tờ bản đồ số 7, x    n ư sau:  

“Tờ bản đồ số 7, x  P- Hợp tác x  T,  u  n K được lưu trữ t   Sở T   n u ên 

v  Mô  trườn , bản đồ đo đ c năm 1993 v  lập t eo p ươn  p áp t ủ côn , trên 

bản đồ c ỉ t ể    n lọa  đất, số t ửa v  d  n t c    ôn  t ể    n số đo   c  t ư c 

các c n  của t ửa đất. 

Bản đồ x    - Hợp tác x  T được lập t eo p ươn  p áp t ủ côn , tọa đ    ả 

đ n , d  n t c  t ửa đất t n  b n  lư   ô vuôn ; các qu  đ n  v    c  t ư c, lực 

nét vẽ trên bản đồ, c ất l  u   ấ  để lập bản đồ c ưa được qu  đ n  c ặt c ẽ, t ờ  

  an lưu trữ từ năm 1993 đ n na  bản đồ có sự co    n.  ác   u tố trên ản  

 ưởn  rất l n đ n v  c xác đ n    c  t ư c c   u r n  đườn  đ  của t ửa đất trên 

bản đồ. Son  bản đồ n     ôn  p ả  l  bản đồ số nên v  c đo   c  t ư c của 

đườn  đ  b n  p ươn  p áp t ủ côn   lư   ô vuôn   có đ  sa  số rất l n   ôn  

đảm bảo   n sa  c o p ép t eo qu  đ n …”. 

T   b ên bản lấ  lờ    a  n    18 02 2016, n ườ  l m c ứn  ôn  Tr n 

Quang S c o b  t: “K     a đ n  tô  v o ở trên mản  đất n    1976  t   đ  có 01 

con đườn  mòn để đ  b  v  xe đ p.   n   oản  t ờ    an năm 1986 t   con 

đườn  được mở r n  c o n ườ  d n đ  l m c  p ê đ  xe c   v   ợp tác x  có ủ  

để xe x c  ma c ở nư c tư   c  p ê, còn c   u r n  của con đườn  bao n  êu mét 

t   tô    ôn  b  t.” 

T   b ên bản lấ  lờ    a  n    18 02 2016, n ườ  l m c ứn  ôn   o n  

Xuân T c o b  t: “K   tô  n ận c u ển n ượn  t   đ  có con đườn  đất n ườ  d n 

đ  l   v  t ỉn  t oản  có xe má  c   c    qua.” 

T   bản án   n  c  n  sơ t ẩm số 02 2016 HC-ST ngày 12/4/2016, Tòa án 

n  n d n  u  n K   ôn  c ấp n ận đơn   ở     n của b  T. K ôn  đồn  ý v   

n   dun  bản án sơ t ẩm, bà T l m đơn   án  cáo. N    25 7 2016, Tòa án nhân 
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d n tỉn   ắ  Lắ  xét xử p úc t ẩm tu ên  ủ  bản án   n  c  n  sơ t ẩm,   ao  ồ 

sơ c o Tòa án cấp sơ t ẩm   ả  qu  t l   vụ án. 

 ăn cứ   oản 4    u 32 Luật Tố tụn    n  c  n  năm 2015, ngày 11/8/2016 

Tòa án n  n d n tỉn   ắ  Lắ  t ụ lý v    ả  qu  t l   vụ án t eo t ủ tục sơ t ẩm. 

Tại bản  n hành chính sơ thẩm số 02/2017/HC-ST ngày 20/02/2017, Toà 

 n nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định:  

“Áp dụng  hoản 1 Điều 30;  hoản 4 Điều 32; Điều 130; Điều 146; Điều 

164; điểm a  hoản 2 Điều 193; Điều 194, Điều 204 v  Điều 206 Luật Tố tụng 

hành chính; 

Tuy n xử: Bác y u cầu  hởi  iện của b  Nguyễn Thị T về việc buộc Ủy ban 

nhân dân huyện  , tỉnh Đắ  Lắ  ban h nh quy t định thu hồi đất v  quy t định 

ph  duyệt phương án bồi thường đối với phần diện tích đất của gia đình b  nằm 

trong công trình cấp thoát nước mương cống xả số 4, thuộc dự án nâng cấp, mở 

rộng đường  ồ Chí Minh.” 

Ngày 06/3/2017, n ườ    ở     n bà N u  n T   T kháng cáo toàn b  bản 

án sơ t ẩm v   các lý do sau đ  : 

-  ăn cứ G ấ  c ứn  n ận qu  n sử dụn  đất số K 576004 do UBND 

 u  n K cấp n    04-9-1997 theo bản đồ   ả  t ửa số 07, đo đ c v  can  n năm 

1994 t   lô đất có v  tr : p  a  ôn    áp đườn  l ên t ôn; p  a T     áp đườn  

l ên t ôn, p  a Nam   áp t ửa đất số 52, p  a Bắc   áp t ửa đất số 31; d  n t c  l  

2.360m
2
. 

- G ữa  a  t ửa đất số 34 v  số 31   ôn  có con đườn .  on đườn  n   

c ỉ   n  t  n  tron  quá tr n  n ườ  d n có đất tron    u vực tự l m để t uận lợ  

v  c đ  l  . V  cũn  c ỉ l  lố  đ  n   xe ô tô đ  l   n ư xác n ận của m t số n ườ  

l m c ứn . M   đ n năm 2011, Sở T   n u ên v  Mô  trườn  tỉnh  ắ  Lắ      

t ực    n v  c đo l   m       n ận con đườn  n   tron  bản đồ v  c ỉ r n  

  oản  từ 2-3m, c ứ   ôn  p ả  6m n ư    n na . T ực c ất đất n   l  của n ườ  

d n  a  bên đườn , tron  đó có đất của b  T. N ư vậ ,     t   côn  cốn  t oát 

nư c đ  c ồn  lấn lên đất của B  T l  đún  t ực t . 

- Từ     n ận c u ển n ượn  đất v  được cơ quan có t ẩm qu  n côn  

n ận đố  v   d  n t c  2.360m
2
 đ n na ,   n  năm B  T đ u t ực    n đ   đủ 

n  ĩa vụ t   c  n   đố  v   d  n t c  2.360m
2
 đất được côn  n ận. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

N ườ    ở     n   ữ n u ên n   dun  kháng cáo bản án sơ t ẩm v   các 

lý do nêu trên.  
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    d  n V  n   ểm sát n  n d n cấp cao t      Nẵn  c o r n  sự đo vẽ 

bản đồ đ a c  n  có sa  số.    a Bắc lô đất đ  có con đườn  l ên t ôn từ trư c. 

K   Ban t ôn mở đườn  v  bê tôn   óa, b  T   ôn  p ản đố . B  T đ  x   tườn  

r o cố đ n , mặc n  ên t ừa n ận ran       đất. V  vậ , V  n   ểm sát đ  n    bác 

kháng cáo,   ữ n u ên bản án sơ t ẩm. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN 

[1]  Lô đất b  T đan  sử dụn  có n uồn  ốc n ận c u ển n ượn  của ôn  

 o n   u n T v o năm 1994. Năm 1997, b  T được cấp   ấ  c ứn  n ận qu  n 

sử dụn  đất số K 5760004 t   t ửa số 34, tờ bản đồ số 7, d  n t c  2.360m
2
. 

[2] B  T lập luận r n  lô đất đ  được cấp   ấ  c ứn  n ận qu  n sử dụn  đất 

v   d  n t c  2.360m
2
, nên v  c t   côn  cốn  t oát nư c đ  c ồn  lấn lên đất của 

b . 

[3]  Tu  n  ên, v  d  n t c  lô đất, các t   l  u c ứn  cứ   ác c o n ữn  số l  u 

  ác n au. T eo bản đồ đ a c  n  năm 2011 do Sở T   n u ên v  Mô  trườn  tỉn  

 ắ  Lắ  đo vẽ b n     t uật số, t ửa đất của b  T có d  n t c  1.832,8m
2
. T eo 

B ên bản xem xét t ẩm đ n  t   c ổ n    26 11 2015,     n ận t ửa đất của b  T 

có d  n t c  1.962m
2
. 

[4] Sự c ên  l c  v  d  n t c  t ửa đất ghi trong   ấ  c ứn  n ận qu  n sử 

dụn  đất cấp năm 1997 so v   bản đồ đ a c  n  năm 2011 do nguyên nhân đo đ c 

bản đồ đ a c  n  ở n ữn  t ờ  đ ểm   ác n au có t ể có sa  số v  áp dụn  p ươn  

p áp đo vẽ   ác n au, p    ợp v   g ả  t  c  của Sở T   n u ên v  Mô  trườn  

tỉn   ắ  Lắ  t    ôn  văn số 259 STNMT-  B  n    29 02 2016. 

[5] Theo tờ bản đồ số 07 x   , Hợp tác x  T được lưu trữ t   Sở T   n u ên v  

Mô  trườn  tỉn   ắ  Lắ , đo đ c năm 1993 t ể    n p  a Bắc lô đất đ  có con 

đườn  để n ườ  d n d  l  . N ữn  n ườ  l m c ứn  l  ôn  Tr n Quan  S, ôn  

 o n   u n T đ u   a  con đườn  p  a Bắc lô đất đ  có từ trư c năm 1994, xe 

má  c  , xe côn  nôn  đ  qua được. N ườ    ở     n cũn  t ừa n ận p  a Bắc lô 

đất có con đườn  n ưn  ban đ u c ỉ r n    oản  2-3m. N ư vậ ,   ấ  c ứn  

n ận qu  n sử dụn  đất năm 1997 cấp c o b  T   ôn  t ể    n con đườn  p  a 

Bắc l    ôn  p    ợp v   t ực t  sử dụn  đất.   ên  l c    ữa d  n t c  đất t ực 

t  b  T đan  sử dụn  so v   d  n t c  đất ghi trong   ấ  c ứn  n ận qu  n sử 

dụn  đất còn có n u ên n  n do cơ quan c u ên môn t   u sót     can vẽ tr c  

lục t ửa đất    n  t ể  v o   ấ  c ứn  n ận qu  n sử dụn  đất số K 5760004 đ  

  ôn  t ể    n v  mô tả con đườn  l ên t ôn t  p   áp p  a Bắc của t ửa đất số 

34 n ư tron  bản đồ   ả  t ửa số 7 x   , huy n K được     cục Quản lý đất đa  đo 

vẽ v  p ê du  t v o năm 1994. 
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[6] Năm 2006, Ban thôn T t  n   n  mở r n  đườn  v  đổ bê tôn  trên con 

đườn , b  T   ôn  có ý    n     u n    a  p ản đố . 

[7] T   B ên bản xem xét t ẩm đ n  t   c ổ n    11 11 2016, sơ đồ con đườn  

p  a Bắc t ửa đất số 34 t ể    n: p  a  ôn  có c   u r n  5m, p  a T   có c   u 

r n  6m. K oản  các  từ   n  r o của b  T x   t n  đ n t m đườn  p  a  ôn  l  

2,8m v  p  a T   l  3,2m.  

[8] T   t    t   côn  côn  tr n  cốn  t oát nư c có bán   n  l  1,5m, lắp đặt 

   t ốn  cốn  xả ở   ữa t m đườn , nên t m đườn  cốn  các  mép tườn  r o của 

b  T tươn  ứn  l  2,8m v  3,2m. N ư vậ , côn  tr n  cốn  t oát nư c n m trên 

con đườn  đ  l   đ  có sẵn từ trư c năm 1994,   ôn  n m tron  d  n t c  đất của 

b  T .  

[9]  Theo    u 62,    u 66 Luật  ất đa  năm 2013 qu  đ n  v  t u  ồ  đất để 

p át tr ển   n  t  - x      v  lợ   c  quốc   a, côn  c n , n u côn  tr n  x   dựn  

  t cấu    t n     t uật ản   ưởn  đ n d  n t c  sử dụn  đất của các      a đ n  

t   Ủ  ban n  n d n cấp  u  n p ả  có Qu  t đ n  t u  ồ  đất. Tu  n  ên, đố  v   

côn  tr n  cốn  xả số 4 t   d  n t c  đất của b  T n m n o   v  tr  côn  tr n  t   

công. Do đó, Ủ  ban n  n d n  u  n K không ban   n  qu  t đ n  t u  ồ  đất v  

p ươn  án bồ  t ườn  t eo  êu c u của b  T l  đún  p áp luật,   ôn  x m p  m 

đ n qu  n của n ườ  sử dụn  đất t eo qu  đ n  t     oản 6    u 166 Luật  ất đa  

năm 2013. 

[10] V  vậ ,   ôn  có cơ sở để c ấp n ận các n   dun  kháng cáo của b  T. Tòa 

án cấp sơ t ẩm   ôn  c ấp n ận đơn   ở     n của b  T l  có căn cứ, c n   ữ 

nguyên bản án sơ t ẩm. 

[11] B  T p ả  c  u án p     n  c  n  p úc t ẩm.  

  ì các l  tr n; 

QUYẾT Đ NH 

 ăn cứ   oản 1    u 241 Luật Tố tụn    n  c  n  năm 2015; 

 ăn cứ    u 62,    u 66,   oản 6    u 166 Luật  ất đa  năm 2013; 

Bác   án  cáo của bà Nguy n T   T; 

G ữ n u ên bản án hành chính sơ t ẩm số 02 2017   -ST ngày 

20/02/2017 của To  án n  n d n tỉn   ắ  Lắ . 

1. Bác  êu c u   ở     n của b  N u  n T   T v  v  c bu c Ủ  ban n  n d n 

 u  n K, tỉn   ắ  Lắ  ban hành Qu  t đ n  t u  ồ  đất v  có p ươn  án bồ  

t ườn  đố  v   p  n d  n t c  đất khi thi công công tr n  cấp t oát nư c mươn  

cốn  xả số 4, t u c dự án n n  cấp, mở r n  đườn   ồ     Minh, Quốc l  14. 

2.  n p     n  c  n  sơ t ẩm b  N u  n T   T p ả  c  u l  200.000đ, đ  n p 

t   b ên la  số 0023141 n    12 10 2015 của     cục T     n  án d n sự  u  n K, 

tỉn   ắ  Lắ . 
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3.  n p     n  c  n  p úc t ẩm b  N u  n T   T phả  c  u l  300.000đ, đ  

n p t   b ên la  số 0042946 n    10 03 2017 của  ục T     n  án d n sự tỉn   ắ  

Lắ . 

4. Bản án p úc t ẩm có    u lực p áp luật  ể từ n    26 t án  7 năm 2017. 

HỘI Đ NG X T X  

C c Thẩm ph n 

 

 

 

Thẩm ph n – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

     

Tr n Minh Tuấn    Nguy n Xuân Điền Lê Tự 

 

 

 


